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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 27/2013/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch 
vụ quan trắc môi trường. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 
hồ sơ và thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu 
lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý về môi trường, tổ chức 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (sau đây gọi chung là tổ chức) trên lãnh 
thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ 

Trong Nghị định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện 
trường và hoạt động phân tích môi trường. 
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2. Hoạt động quan trắc tại hiện trường bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử 
nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận 
chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm. 

3. Hoạt động phân tích môi trường bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân 
tích các thông số trong phòng thí nghiệm. 

4. Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: 

a) Doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; 

b) Các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ thành lập theo Luật Khoa học 
và công nghệ; 

c) Tổ chức sự nghiệp môi trường được thành lập và hoạt động theo Nghị định 
số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 4. Các hành vi bị cấm 

1. Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường khi không có Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc khi Giấy chứng nhận đã 
cấp không còn hiệu lực. 

2. Tẩy xóa, giả mạo, mượn, thuê và trao đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

3. Hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo Giấy chứng nhận được cấp. 
 

Chương II 
ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
 

Điều 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được 
cấp cho tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường khi đáp ứng các điều 
kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được 
cấp cho tổ chức thực hiện hoạt động phân tích môi trường chứng nhận khi đáp ứng 
các điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có 
thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi 
lần gia hạn không quá 36 tháng. 

Điều 6. Nội dung Giấy chứng nhận 

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm 
các nội dung chính sau: 
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a) Tên tổ chức, địa chỉ, người đứng đầu của tổ chức; 

b) Lĩnh vực, phạm vi được cấp Giấy chứng nhận; 

c) Ngày cấp và hiệu lực của Giấy chứng nhận; 

d) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể mẫu Giấy chứng nhận. 

Điều 7. Thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc thẩm định điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, 
cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội 
dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị 
định này. 

Điều 8. Phí và lệ phí đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường 

1. Tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường phải nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
và phải nộp lệ phí trong trường hợp được cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung và cấp 
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy 
định của pháp luật. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và lệ phí cấp, gia 
hạn, điều chỉnh nội dung và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 
vụ quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường 

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và 
công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu 
tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan 
trắc môi trường. 

2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo 
quy định sau đây: 
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a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên; 

b) Có đủ số lượng cán bộ thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo 
các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận; 

c) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ 
đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh 
học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối 
thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường; 

d) Cán bộ thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ 
cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong 
đó, số cán bộ có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ cán bộ quan trắc 
tại hiện trường. 

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan 
trắc tại hiện trường theo quy định sau đây: 

a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo 
quản mẫu và đo, thử nghiệm và phân tích tại hiện trường các thành phần môi 
trường, thông số quan trắc môi trường đề nghị chứng nhận theo đúng phương pháp 
quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định 
của nhà sản xuất; 

c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy và bảo quản mẫu, đo, 
thử nghiệm và phân tích tại hiện trường; 

d) Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ khi 
thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường; 

đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác 
quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc. 

Điều 10. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường 

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường phải có đủ các điều kiện theo quy 
định sau đây: 

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và 
công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu 
tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan 
trắc môi trường. 
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2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo 
quy định sau đây: 

a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên; 

b) Có đủ số lượng cán bộ được đào tạo thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc phạm vi phân tích môi trường đề nghị chứng nhận; 

c) Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một 
trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt 
nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đối với 
trường hợp có trình độ đại học, 03 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ 
Thạc sỹ, 02 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh 
vực phân tích môi trường; 

d) Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên 
với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật 
lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân 
tích môi trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu 
một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm; 

đ) Cán bộ bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải 
có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, 
sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường; 

e) Cán bộ phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng 
nhóm phân tích và cán bộ bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, phải có 
trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề 
nghị chứng nhận. 

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân 
tích môi trường theo quy định sau đây: 

a) Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc phân tích các 
thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo 
đảm độ chính xác theo phương pháp phân tích theo quy định của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; 

b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 
quy định của nhà sản xuất; 

c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường; 

d) Có đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ thực hiện 
nhiệm vụ phân tích môi trường; 


